
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /2021/QĐ-UBND        , ngày       tháng  12    ăm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của       đị    ố          Đ-  N       

20/1        ủa   N   ỉ           về việ   a                      ạ  đ   

     địa      ỉ                       -2024) 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 

 

Că  cứ Luật Tổ chức chính quyề  địa p ươ g  gày 19 t á g 6  ăm 2015; 

       Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyề  địa p ươ g  gày 22 t á g 11  ăm 2019;  

Că  cứ Luật Ba   à   vă  bản quy phạm pháp luật  gày 22 t á g 6  ăm 2015; 

Că  cứ Luật Đất đai  gày 29 t á g 11  ăm 2013; 

Că  cứ   ật  ửa đổi  bổ    g một  ố điề  của   ật Ba   à   vă  bả    y 

p ạm p áp   ật  gày 18 t á g 6  ăm 2020; 

 Că  cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 t á g 5  ăm 2014 của 

Chính phủ q y định về giá đất;  

Că  cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-C   gày 06 t á g 01  ăm 2017 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị đị     y định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Că  cứ Ng ị đị    ố 96/2019/NĐ-C   gày 19 t á g 12  ăm 2019 của 

C     p ủ   y đị   về     g giá đất; 

Că  cứ T ô g tư  ố 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6  ăm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường q y định chi tiết p ươ g p áp đị   giá đất; 

xây dự g  điều chỉnh bả g giá đất; đị   giá đất cụ thể và tư vấ  xác đị   giá đất; 

T    đề  g ị của Giám đốc  ở Tài  g y   và Môi trườ g tại Tờ tr nh số 

315/TTr- TNMT  gày 22/10/2021; ý kiến T ường trực HĐND tỉnh tại Cô g vă  

số 192/HĐND-VP ngày 26/11/2021. 

 

   ẾT ĐỊNH: 
 

Đ ều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Q     đ     ố   /    /QĐ-

            /  /      ủa                    ề việc ban hàn        i  

       i đ        đ a                              -2024),   ư  a : 

1. Bổ       i  đ t ở của     đường, các trụ  đường thuộ      k   dâ   ư 

     đ a bàn thành phố Tuy Hòa vào B ng giá các lo i đ        đ a bàn t nh 05 

         -2024) ban hành kèm theo Quy   đ nh số   /    /QĐ-UBND ngày 

20/12/2019 của UBND t           ,  ụ       ư  a : 
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a   ổ          Kho n 31 Phầ     ụ     ủa   ụ  ụ    - Gi  đ   ở   i đô 

th              -2024): 

ĐVT: 1.000 đồng/m
2
 

Số 

TT 
T   đườ  , đ ạ  đường 

Giá đ t 

VT1 VT2 VT3 VT4 

I Thành phố Tuy Hòa     

B 

Khu vự  p ườ       Lâ , p ường 

Phú Thạ  , p ườ       Đô    Đô     

lo i II) 

    

31 

K   dâ   ư p ía Đô   k       ở cho 

cán bộ chi n sỹ công an tỉnh, tại 

p ường Phú Thạnh, thành phố Tuy 

Hòa 

    

- Tuy   đườ              ộng 11m 2.250    

- Tuy   đườ              ộng 7m 1.800    

b   ổ      Đi m 3.23 vào Kho n 3 Phầ     ụ     ủa   ụ  ụ    - Gi  đ   ở 

t i nông thôn             -2024): 

ĐVT: 1.000 đồng/m
2
                                                                                          

Số 

TT 
T   đườ  , đ ạ  đường 

G   đ t 

VT1 VT2 VT3 VT4 

I Thành phố Tuy Hòa     

A Vù   đồng bằng (4 xã)     

3 Xã Bình Ki    xã đồng bằng)     

3.23 K   dâ   ư p ía Đô   k   dâ   ư A      

- 

Đường số 14 rộng 40m (đ ạn từ đường 

Hà Huy Tập đế  đường quy hoạch N1 

rộng 16m) 

10.500    

- 
Đường Hà Huy Tập rộng 16m (đ ạn từ 

đường Võ Trứ đế  đường số 14) 
8.000    

- 

Đường Võ Tr  rộng 16m (đ ạn từ 

đường Hà Huy Tập đế  đường quy 

hoạch N1 rộng 16m) 

6.000    

- 
Đường quy ho ch N1 rộng 16m (đ ạn 

từ đường Võ Trứ đế  đường số 14) 
6.000    

- Các trụ  đường rộng 16m 6.000    

2. Bổ       i  đ     ươ     i, d ch vụ của các trụ  đường của Khu dân 

 ư p ía Đô   k       ở cho cán bộ chi n sỹ Công an t nh, t i p ường Phú 

Th   ,       p ố         vào B ng giá các lo i đ        đ a bàn t           

(2020-2024) ban hành kèm theo Quy   đ nh số   /    /QĐ-UBND ngày 

20/12/2019 của UBND t           ,  ụ       ư  a   

-  ổ          n 27 vào Phầ     ụ     ủa   ụ  ụ    - Gi  đ     ươ   

m i, d ch vụ t i đô                 -2024): 
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ĐVT: 1.000 đồng/m
2
 

Số 

TT 
T   đườ  , đ ạ  đường 

G   đ t 

VT1 VT2 VT3 VT4 

I Thành phố Tuy Hòa     

B 

Khu vự  p ườ       Lâ , p ường 

Phú Thạ  , p ườ       Đô    Đô     

lo i II) 

    

27 

K   dâ   ư p ía Đô   k       ở cho 

cán bộ chi n sỹ Công an tỉnh, tại 

p ường Phú Thạnh 

    

- Đường Phan Chu Trinh 3.000    

- Tuy   đường quy ho ch rộng 42m 3.000    

- Tuy   đường quy ho ch rộng 25m 2.500    

- Tuy   đường quy ho ch rộng 16m 1.500    

- Tuy   đường quy ho ch rộng 12m 1.250    

- Tuy   đường quy ho ch rộng 11m 1.125    

- Tuy   đường quy ho ch rộng 10m 1.000    

- Tuy   đường quy ho ch rộng 7m 900    

3. Bổ       i  đ t s n xu t, kinh doanh phi nông nghiệp không ph i    đ t 

  ươ     i, d ch vụ của các trụ  đường của     dâ   ư p ía Đô   k       ở 

cho cán bộ chi n sỹ Công an t nh, t i p ường Phú Th nh, thành phố Tuy Hòa 

vào B ng giá các lo i đ        đ a bàn t                -2024) ban hành kèm 

theo Quy   đ nh số   /    /QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND t        

   ,  ụ       ư  a   

-  ổ          n 27 vào Phầ     ụ     ủa   ụ  ụ    - Gi  đ t s n xu t, 

kinh doanh phi nông nghiệp không ph i    đ     ươ     i, d ch vụ t i đô     05 

         -2024): 

ĐVT: 1.000 đồng/m
2
 

Số 

TT 
T   đườ  , đ ạ  đường 

G   đ t 

VT1 VT2 VT3 VT4 

I Thành phố Tuy Hòa     

B 

Khu vự  p ườ       Lâ , p ường 

Phú Thạ  , p ườ       Đô    Đô     

lo i II) 

    

27 

K   dâ   ư p ía Đô   k       ở cho 

cán bộ chi n sỹ Công an tỉnh, tại 

p ường Phú Thạnh 

    

- Đường Phan Chu Trinh 2.400    

- Tuy   đường quy ho ch rộng 42m 2.400    
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- Tuy   đường quy ho ch rộng 25m 2.000    

- Tuy   đường quy ho ch rộng 16m 1.200    

- Tuy   đường quy ho ch rộng 12m 1.000    

- Tuy   đường quy ho ch rộng 11m 900    

- Tuy   đường quy ho ch rộng 10m 800    

- Tuy   đường quy ho ch rộng 7m 720    

Đ ều 2.       V   p ò          nh, Gi   đốc Sở Tài nguyên và Môi 

  ường,   ủ           thành phố Tuy Hòa và   ủ   ưở        ơ   a   i   

quan ch u trách nhiệm thi hành Quy   đ nh này. 

Đ ều 3. Quy   đ nh này có hiệu lực từ ngày      tháng 12        1./. 

 
Nơi nhận:                             
-   ư Điều 2; 

- Vụ pháp ch  - Bộ   i            ôi   ường; 

-  ụ    V  Q    –  ộ  ư    p  

- TT.T nh uỷ; 

- TT. Đ         

- Đ    Đ i  i   Q ố   ội       

-     a        ậ   ổ   ố  Việ   a        

- Chủ t   ,                    

- Phòng XDKT&TDTHPL - Sở  ư p  p; 

- Trung tâm Truyền thông    ộ  V   p ò            ; 

-  ư   VT, To, D. 

TM. Ủ   AN NHÂN  ÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ T ị N      T    
 

 

 

 

 

 
 


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-11-30T09:57:59+0700
	Việt Nam
	Võ Vẹn Toàn<voventoan@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-12-01T09:45:43+0700
	Việt Nam
	Võ Cao Phi<vocaophi@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-12-01T14:29:45+0700


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-12-01T14:49:21+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên<phuyen@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-12-01T14:50:01+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên<phuyen@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-12-02T07:20:36+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên<phuyen@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2021-12-02T07:24:12+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên<phuyen@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




